
STT Tên Cơ sở

Phụ trách 

chuyên môn Địa chỉ GPP Ngày cấp

Ngày đánh 

giá dự kiến

1

Quầy thuốc Văn

Trung
Võ Thị Chi Diễm

Thôn Thuận Sơn, xã Thuận

An, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông

322 18/01/2021 18/01/2024

2

Quầy thuốc Minh

Thư

Trần Thị Minh

Thư

Bon Yooklinh, Thị trấn

Đắk Mâm, huyện Krông

Nô, tỉnh Đắk Nông

320 18/01/2021 18/01/2024

3

Quầy thuốc Dương

Thìn
Dương Thị Thìn

Thôn Đắk Na, xã Tân

Thành, huyện Krông Nô,

tỉnh Đắk Nông

764 18/01/2021 18/01/2024

4

Quầy thuốc Phú

Tuấn

Nguyễn Duy

Hồng Loan

Thôn Nam Thanh, xã Nam

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh

Đắk Nông

765 18/01/2021 18/01/2024

5

Quầy thuốc Thanh

Nhàn
Vũ Đức Thiện

Thôn 10, xã Nam Bình,

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông

246 18/01/2021 18/01/2024

6

Quày thuốc Thanh

Ngọc
Đoàn Thị Ngọc

Thôn 11, xã Nam Bình,

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông

766 18/01/2021 18/01/2024

7

Quầy thuốc Tuấn

Phương

Nguyễn Thanh

Tuấn

Thôn 4, xã Đắk Ndrot,

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk

Nông

334 18/01/2021 18/01/2024

8

Quầy thuốc Mỹ

Phước

Cao Thị Mỹ

Phước

Thôn Đức An, xã Đức

Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông

321 18/01/2021 18/01/2024

9

Quầy thuốc Diễm

Châu

Ngô Thị Diễm

Châu

Thôn Vinh Đức, xã Đức

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông

767 18/01/2021 18/01/2024

10

Quầy thuốc Bảo An Lãnh Thị Tuyến

Thôn 10, xã Đắk Drông,

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk

Nông

331 18/01/2021 18/01/2024

11

Quầy thuốc Thu

Hằng

Nguyễn Thị Thu

Hằng

120 Trần Hưng Đạo, Thị

trấn Eatling, huyện Cư Jút,

tỉnh Đắk Nông

330 18/01/2021 18/01/2024

12

Quầy thuốc Bích

Phượng
Nguyễn Thị Hằng

Thôn Thanh Tâm, xã Eapô,

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk

Nông

768 18/01/2021 18/01/2024

13

Quầy thuốc Thu

Huyền

Trần Thị Thu

Huyền

Thôn 10, xã Trường Xuân,

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông

313 18/01/2021 18/01/2024
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14

Quầy thuốc My

Châu
Trần Thị Huê

Thôn 7, xã Nam Dong,

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk

Nông

332 18/01/2021 18/01/2024

15

Quầy thuốc Thuỳ

Trang

Nguyễn Thị Thuỳ

Trang

Thôn Xuân Trang, xã Đức

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông

335 18/01/2021 18/01/2024

16

Quầy thuốc Thông

Hồng
Trần Mạnh Huyên

Thôn 5, xã Quảng Tín,

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk

Nông

346 26/01/2021 26/01/2024

17

Quầy thuốc số 07 Đặng Bích Ngần

Bon Buzara, xã Nghĩa

Thắng, huyện Đắk Rlấp,

tỉnh Đắk Nông

343 26/01/2021 26/01/2024

18

Quầy thuốc Phát

Tâm
Ngô Thị Tâm

Thôn 5, xã Quảng Tín,

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk

Nông

345 26/01/2021 26/01/2024

19

Quầy thuốc tây

Nguyễn Thuỷ
Nguyễn Thị Thuỷ

Bon Bù Sê Rê 1, xã Đắk

Ru, huyện Đắk Rlấp, tỉnh

Đắk Nông

337 26/01/2021 26/01/2024

20

Quầy thuốc tây

Trịnh Thị Diệp
Trịnh Thị Diệp

Thôn Thuận Lợi, xã Thuận

Hạnh, huyện Đắk Song,

tỉnh Đắk Nông

771 26/01/2021 26/01/2024

21

Quầy Thuốc An

Tâm
Lê Hùng Lâm

TDP1, Thị trấn Đắk Mâm,

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk

Nông

76 26/01/2021 26/01/2024

22

Quầy thuốc Hồng

Nụ
Nguyễn Thị Nụ

Thôn Châu Thành, xã Đắk

Ru, huyện Đắk Rlấp, tỉnh

Đắk Nông

342 26/01/2021 26/01/2024

23

Hồ Thị Ngọc Hoa Hồ Thị Ngọc Hoa

Thôn Tân Phú, xã Đắk Ru,

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk

Nông

341 26/01/2021 26/01/2024

24

Quầy thuốc tây Thu

thuỷ

Ngô Thị Thu

Thuỷ

Bon Bù Sê Rê 1, xã Đắk

Ru, huyện Đắk Rlấp, tỉnh

Đắk Nông

339 26/01/2021 26/01/2024

25

Quầy thuốc BV Đắk

Rlấp
Trần Thị Phượng

Tdp1, Thị trấn Kiến Đức,

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk

Nông

100 26/01/2021 26/01/2024

26

Quầy thuốc Thạch

Dung

Huỳnh Ngọc

Thạch

Thôn Tân Lợi, xã Đắk Ru,

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk

Nông

340 26/01/2021 26/01/2024

27

Quầy thuốc DN

Thiên Hương
Lê Thị Hiền

Thôn Nghĩa Hoà, xã Đắk

Nia, Thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông

324 26/01/2021 26/01/2024

28

Quầy thuốc tây Gia

Bảo

Trần Thị Thuỳ

Dung

Thôn 4, xã Nhân Đạo,

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk

Nông

347 26/01/2021 26/01/2024



29

Quầy thuốc Ngọc 

Quyền

Phạm Thị Bích 

Ngọc

Thôn 9, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
772 5/3/2021 5/3/2024

30

Quầy thuốc Minh 

Hương

Đoàn Thị Minh 

Hương

Bản Đầm Giỏ, xã Thuận hà, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

328 5/3/2021 5/3/2024

31

Quầy thuốc tây Thu 

Hà
Nguyễn Thị Hoạt

Thôn Nam Nghĩa, xã Nam 

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

326 5/3/2021 5/3/2024

32

Quầy thuốc tây Bảo 

Nam

Phạm Thị Ánh 

Tuyết

Buôn K62, xã Đắk Đrồ, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

773 5/3/2021 5/3/2024

33

Quầy thuốc DN Thu 

Hằng

Nguyễn Thị Thu 

Hằng

TDP Tân Tiến, Phường 

Quảng Thành, Thành phố 

Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông

354 5/3/2021 5/3/2024

34

Quầy thuốc tây 

Trung Ngọc
Lâm Thị Ngọc

Bon Bu Mlanh A, xã Đắk 

Rtih, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

350 5/3/2021 5/3/2024

35

Nhà thuốc Phương 

Đông

Nguyễn Hùng 

Phong

Đường Phạm Văn Đồng, 

TDP1 Phường Nghĩa 

Trung, Thành phố Gia 

nghĩa, tỉnh Đắk Nông

774 5/3/2021 5/3/2024

36

Quầy thuốc Bệnh 

viện Tuy Đức
Nguyễn Thị Huệ

Thôn 2, Xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

328 5/3/2021 5/3/2024

37

Quầy thuốc Mạnh 

Quân
Lầu Thị Mậu

Thôn 2, Xã Đắk R măng, 

huỵện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

326 5/3/2021 5/3/2024

38

Quầy thuốc Kim 

Nhung

Lương Thị Kim 

Nhung

Thôn Tân Bình, xã Nam 

Dong, huyện Cư Jút, tỉnh 

Đắk Nông

246 8/4/2021 8/4/2024

39

Quầy thuốc tây số 

79

Nguyễn Thị Hồng 

Nga

Tdp4, Thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

373 8/4/2021 8/4/2024

40

Quầy thuốc tây 

Xuân Phúc

Nguyễn Xuân 

Phúc

Thôn 4, xã Đắk Ndrot, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

333 8/4/2021 8/4/2024

41

Quầy thuốc tây số 

01

Nguyễn Nữ Kiều 

My

Thôn Xuân Lộc 1, xã Đắk 

Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

36 8/4/2021 8/4/2024

42

Quầy thuốc An Tâm
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung

Thôn 6, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

369 8/4/2021 8/4/2024

43

Quầy thuốc tây 

Hiên Cường

Đoàn Hùng 

Cường

Thôn 7, xã Đắk Ndrot, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

370 8/4/2021 8/4/2024



44

Quầy thuốc Hồng 

Ân
Trần Công Kiểm

Thôn 2, xã Quảng Tín, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

375 8/4/2021 8/4/2024

45

Quầy thuốc Bích 

Hạnh
Đinh Quốc Huy

Thôn 8, xã Đắk Ha, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
363 8/4/2021 8/4/2024

46

Quầy thuốc Gia 

Hưng

Trần Thị Bích 

Phượng

Thôn 4, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

368 8/4/2021 8/4/2024

47

Quầy thuốc Thiên 

Phước

Nguyễn Thị Mai 

Hoa

Thôn 4, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

775 8/4/2021 8/4/2024

48

Quầy thuốc tây 

Ngọc Anh
Lê Thị Thuý

Tdp2, Thị trấn Đắk Mil, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

355 5/5/2021 5/5/2024

49

Quầy thuốc Ngọc 

Bích

Đoàn Thị Ngọc 

Bích

Thôn Thuận Hưng, xã 

Thuận Hạnh, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

332 5/5/2021 5/5/2024

50

Quầy thuốc DN số 

07
Lê Thị Ngọc Hân

Thôn 2, xã Nâm Njang, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

85 5/5/2021 5/5/2024

51

Quầy thuốc tây An 

Bình

Trịnh Thị Thiên 

Nga

Tdp6, Thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

356 5/5/2021 5/5/2024

52

Quầy thuốc Thiên 

Sang

Trương Thiên 

Sang

Thôn 11, xã Nâm Njang, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

317 5/5/2021 5/5/2024

53

Quầy thuốc Bảo 

Hưng
Đoàn Thị Thơ

Thôn Hoà Phong, xã Đắk 

Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

358 5/5/2021 5/5/2024

54

Quầy thuốc Hồng 

Hà

Đoàn Thị Hồng 

Hà

Thôn Nam Thạnh, xã Nam 

Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

620 5/5/2021 5/5/2024

55

Quầy thuốc Ánh 

Tuyết

Trần Thị Ánh 

Tuyết

126 Lê Duẩn, thị trấn Đắk 

Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

776 5/5/2021 5/5/2024

56

Quầy thuốc Thuỳ 

Vân

Phạm Thị Thuỳ 

vân

Tdp1, Thị trấn Đắk Mâm, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

622 5/5/2021 5/5/2024

57

Quầy thuốc DN số 

19
Vũ Thanh Thuỳ

Thôn 3, xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

84 11/5/2021 11/5/2024

58

Quầy thuốc Nguyễn 

Nhanh

Nguyễn Thị 

Nhanh

Bon Bu Dơng, xã Đắk Rtih, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Dắk 

Nông

327 11/5/2021 11/5/2024



59

Quầy thuốc Ngân 

Hà
Nguyễn Thị 

Nguyệt  Thu

Thôn 4, xã Quảng Tâm, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

379 11/5/2021 11/5/2024

60

Quầy thuốc Tuy 

Đức
Lê Thị Phụng

Thôn 3, xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

329 11/5/2021 11/5/2024

61

Quầy thuốc Hồng 

Trang

Phạm Thị Huyền 

Trang

Thôn tân Bình, xã Đắk 

Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

380 11/5/2021 11/5/2024

62

Quầy thuốc An 

Khang

Lâm Thị Kim 

Tiên

Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
377 11/5/2021 11/5/2024

63

Quầy thuốc tây 

Bích Quyên

Nguyễn Thị Bích 

Quyên

Thôn 6, xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

777 11/5/2021 11/5/2024

64

Quầy thuốc Hoàng 

Lan
Đỗ Hương Lan

Thôn 1, xã Đắk Som, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
778 11/5/2021 11/5/2024

65

Nhà thuốc Thái 

Bình
Đàm Hoài Thu

Đường Hùng Vương, Tdp3 

Phường Nghĩa Đức, Thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

779 11/5/2021 11/5/2024

66

Nhà thuốc Nam 

Phương
Hồ Tiến Phát

Tdp1, Phường Nghĩa Đức, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

780 11/5/2021 11/5/2024

67

Quầy thuốc tây Kim 

Thuỷ

Huỳnh Thị Kim 

Thuỷ

Thôn Đắk Snao 1, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

126 4/6/2021 4/6/2024

68

Quầy thuốc Hùng 

Quang
Vũ Thị Quang

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk 

362 4/6/2021 4/6/2024

69

Quầy thuốc DN số 

17
Nguyễn Thị Quý

Thôn Đắk Kual, xã Đắk 

Ndrung, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

90 4/6/2021 4/6/2024

70

Quầy thuốc Phúc 

Hưng
Lý Thị Thu Hồng

Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
382 4/6/2021 4/6/2024

71

Quầy thuốc Tố 

Loan

Phạm Thị Tố 

Loan

TDP9, Thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

374 4/6/2021 4/6/2024

72

Nhà thuốc An 

Khang Đắk Nông số 

01

Vũ Thị Ninh

Đường Nguyễn Tất Thành 

QL14, Thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

783 4/6/2021 4/6/2024

73

Nhà thuốc Minh 

Anh
Nguyễn Tấn Phúc

Tdp9, Phường Nghĩa 

Thành, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

359 4/6/2021 4/6/2024



74

Quầy thuốc Nam 

Bình

Nguyễn Văn 

Thước

Thôn 8, xã Nam Bình, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

349 4/6/2021 4/6/2024

75

Quầy thuốc Bảo An
Trần Thị Liên 

Yến

Thôn 2, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

393 26/6/2021 26/6/2024

76

Quầy thuốc Diệu 

Hoà
Lê Thị Diệu Hoà

số 100 Trần Hưng Đạo, Thị 

trấn Eatling, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

134 26/6/2021 26/6/2024

77

Quầy thuốc Tấn 

Tùng

Nguyễn Thị 

Thanh Tùng

Thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
387 26/6/2021 26/6/2024

78

Quầy thuốc Gia Phú Vũ Thị Phượng

Thôn 2, xã Quảng Trực, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

378 26/6/2021 26/6/2024

79

Quầy thuốc tây 

Thanh Mai

Vũ Thị Thanh 

Mai

Thôn Đức Nghĩa, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

130 26/6/2021 26/6/2024

80

Quầy thuốc Việt 

Hương

Nguyễn Thị 

Hương

Thôn Sapa, xã Thuận An, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

128 26/6/2021 26/6/2024

81

Quầy thuốc Bình 

An
Lãnh Thị Tạo

Thôn 7, xã Đắk Ndrot, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

119 26/6/2021 26/6/2024

82

Quầy thuốc Duy 

Anh

Nguyễn Thị Lệ 

Huyền

Thôn Đức Lợi, xã Đức 

Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

127 26/6/2021 26/6/2024

83

Quầy thuốc Như 

Quỳnh

Văn Thị Minh 

Hạnh

Thôn Đức An, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

129 26/6/2021 26/6/2024

84

Quầy thuốc Dạ Thy
Doãn Thị Hoài 

Nhớ

Thôn Đức Hoà, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

784 26/6/2021 26/6/2024

85

Nhà thuốc Minh 

Phúc
Lê Nam Thái

Số 242 Tôn Đức Thắng, 

Phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

789 26/6/2021 26/6/2024

86

Quầy thuốc An 

Phước
Phạm Thị Hưng

Thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
785 26/6/2021 26/6/2024

87

Quầy thuốc Tâm An Nguyễn Thị Hiền

Bon Jôk Ju, xã Nâm Nung, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

786 26/6/2021 26/6/2024

88

Quầy thuốc An 

Nhiên
Nguyễn Thị Hải

Số 88 thôn Xuân Lộc, xã 

Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

787 26/6/2021 26/6/2024



89

Quầy thuốc Quang 

Trí
Đỗ Quang Trí

Thôn 6, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

788 26/6/2021 26/6/2024 

90

Quầy thuốc Dn số 6 Ngô Thị Hồng

Thôn Xuân Phong, xã Đức 

Minh, huyện ĐắkMil, tỉnh 

Đắk Nông

427 29/8/2021 29/8/2024

91

Quầy thuốc Bích 

Phượng

Nguyễn Thị Bích 

Phượng

Thôn 7, xã Đắk Wer, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
791 29/8/2021 29/8/2024

92

Quầy thuốc Hồng 

Anh
Vũ Thị Hồng

Thôn Thuận Hạnh, xã 

Thuận An, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

401 29/8/2021 29/8/2024

93

Quầy thuốc Đoàn 

Dung
Đoàn Thị Dung

Thôn 3, xã Nam Bình, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

794 29/8/2021 29/8/2024

94

Quầy thuốc số 07 Nguyễn Thị Hải

Thôn Thuận Thành, xã 

Thuận Hạnh, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

136 29/8/2021 29/8/2024

95

Quầy thuốc Thiên 

Ân
Đoàn Thị Thảo

Thôn Thuận Hải, xã Thuận 

Hạnh, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông 

795 29/8/2021 29/8/2024

96

Quầy thuốc Phúc 

Khang

Trần Thị Trúc 

Ngần

Thôn Phú Trung, xã Quảng 

Phú, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

396 29/8/2021 29/8/2024

97

Quầy thuốc tây 

Ngân Thị Oanh
Ngân Thị Oanh

Thôn Phú Vinh, xã Quảng 

Phú, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

796 29/8/2021 29/8/2024

98

Quầy thuốc Dn số 

03

Nguyễn Khánh 

Sơn

Thôn 4, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

95 30/9/2021 30/9/2024

99

Quầy thuốc Dn số 

04
Chu Hồng Vinh

Thôn 14, xã Đắk Drông, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

94 30/9/2021 30/9/2024

100

Quầy thuốc Thu 

Hiền
Hoàng Thị Hiền

Thôn 8, xã Đắk Drông, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

391 30/9/2021 30/9/2024

101

Quầy thuốc Thuỷ 

Triều
Đỗ Viết Triều

Thôn Trung Tâm, xã Đắk 

Wil, huyện Cư Jút tỉnh Đắk 

Nông

123 30/9/2021 30/9/2024

102

Quầy thuốc Tâm 

Đức
Trần Văn Bách

Thôn 2, xã Nam Dong, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

135 30/9/2021 30/9/2024

103

Quầy thuốc Uyển 

Ngọc

Võ Thị Uyển 

Ngọc

Tdp5, Thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

797 29/8/2021 29/8/2024



104

Quầy thuốc Hồng 

Phúc

Đinh Thị Thuý 

Hằng

Tdp1, Thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

798 29/8/2021 29/8/2024

105

Quầy thuốc tây Lam Trần Thị Lam

Bon RDa, xã Quảng Khê, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk 

Nông

432 29/8/2021 29/8/2024

106

Nhà thuốc Phương 

Thảo

Nguyễn Thị 

Phương Thảo

Thôn 3, xã Đắk Rla, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
799 29/8/2021 29/8/2024

107

Quầy thuốc Thái 

Bình
Nguyễn Xuân Hải

Bon Bu Boong, xã Đắk Buk 

So, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

800 30/9/2021 30/9/2024

108

Nhà thuốc Thanh 

Vân

Nguyễn Thị 

Thanh Trầm

Tdp1, Phường Nghĩa Đức, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

801 30/9/2021 30/9/2024

109

Quầy thuốc Bảo 

Trâm

Nguyễn Thị 

Thanh Xuân

Thôn 3, xã Đắk Nia, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

253 30/9/2021 30/9/2024

110

Quầy thuốc Gia 

Linh
Chung Thị Ấy Vi

Số nhà 82, thôn Nam Hiệp, 

xã Nam Đà, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

418 30/9/2021 30/9/2024

111

Quầy thuốc Tuyết 

trinh
Lê Thị Trinh

Thôn Đắk Tiên, xã Đắk 

Ndrung, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

447 30/9/2021 30/9/2024

112

Quầy thuốc Hoàng 

Diệu

Nguyễn Thị 

Hoàng Diệu

Thôn 5, xã Đắk Mol, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 
426 30/9/2021 30/9/2024

113

Quầy thuốc An Phát Đỗ Thị Huệ

Tdp2, Thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

411 30/9/2021 30/9/2024

114

Quầy thuốc Đình 

Phát
Tô Thị Vui

Thôn Thuận Lợi, xã Thuận 

Hạnh, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

430 30/9/2021 30/9/2024

115

Quầy thuốc Nam 

Trang
Hoàng Thu Trang

Thôn 3, xã Nam Bình, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

412 30/9/2021 30/9/2024

116

Quầy thuốc Khánh 

Sơn
Lê THị Hương

Thôn Tân Sơn, xã Ea pô, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

802 30/9/2021 30/9/2024

117

Quầy thuốc Thiện 

Tâm
Đoàn Như Huỳnh

Thôn Đắk Soun, xã Quảng 

Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

436 22/10/2021 22/10/2024

118

Quầy thuốc Lập 

Thương

Nguyễn Thị 

Thương

Tdp3, thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

440 22/10/2021 22/10/2024



119

Quầy thuốc Xuân 

Thanh

Nguyễn Thị Kiều 

Oanh

Thôn 3, xã Đắk Sin, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
156 22/10/2021 22/10/2024

120

Quầy thuốc Quân 

Hoa

Nguyễn Thị Diệu 

Hoa

Thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
804 22/10/2021 22/10/2024

121

Quầy thuốc tây Lệ 

Thuỷ
Trần Thị Lệ Thuỷ

Thôn 5, xã Quảng Tín, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

805 22/10/2021 22/10/2024

122

Quầy thuốc tây Cẩm 

Vân
Lê Thị cẩm Vân

Tdp1, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

806 22/10/2021 22/10/2024

123

Quầy thuốc tây Thu 

Yến

Nguyễn Thi Thu 

Yến

Thôn 8, xã Nhân Đạo, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

807 22/10/2021 22/10/2024

124

Quầy thuốc Phương 

Nam
Nguyễn Thị Hoà

Thôn 7, xã Đắk Wer, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
157 22/10/2021 22/10/2024

125

Quầy thuốc tây 

Phương Linh
Lài Thị Kéo

Thôn 1, xã Đắk Wer, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
456 22/10/2021 22/10/2024

126

Quầy thuốc Đức 

Đoài
Trần Nữ Ánh Lài

Thôn Đức Đoài, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

808 22/10/2021 22/10/2024

127

Quầy thuốc tây 

Ngọc Thuý

Nguyễn Thị Ngọc 

Thuý

Thôn Tân Lập, xã Đắk Gằn, 

huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông

439 22/10/2021 22/10/2024

128

Quầy thuốc Trọng 

Phúc

Nguyễn Thị 

Hương

Thôn 5, xã Đắk Rla, huyện 

Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông
435 22/10/2021 22/10/2024

129

Quầy thuốc tây Lê 

Hồng

Lê Thị Thuý 

Hồng

Thôn Đắk Thành, xã Đắk 

Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông

417 22/10/2021 22/10/2024

130

Quầy thuốc Mỹ Lệ
Trương Thị 

Thanh Lý

Thôn 9, xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

210 22/10/2021 22/10/2024

131

Quầy thuốc DN số 

10

Trần Thị Ánh 

Nguyệt

Tdp Tân lập, phường 

Quảng Thành, Thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

140 22/10/2021 22/10/2024

132

Quầy thuốc tây số 

79

Nguyễn Thị 

Hương

Thôn Đắk Rtăng, xã Quảng 

Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh 

Đắk Nông

384 22/10/2021 22/10/2024

133

Quầy thuốc tây Mai 

Loan

Thái Thị Kiều 

Loan

Tdp3, thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

172 22/10/2021 22/10/2024



134

Quầy thuốc Mỹ 

Diệp
Trần Thị Mỹ Diệp

Thôn Thuận Tân, xã Thuận 

Hạnh, huyện Đắk Song, 

tỉnh Đắk Nông

445 22/10/2021 22/10/2024

135

Quầy thuốc Ngọc 

Bích
Lê Thị Bích

Thôn 4, xã Trường Xuân, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

422 22/10/2021 22/10/2024

136

Quầy thuốc tây Thu 

Hường

Trần Thị Thu 

Hường

Thôn Thuận Nghĩa, xã 

Thuận Hạnh, huyện Đắk 

Song, tỉnh Đắk Nông

425 22/10/2021 22/10/2024

137

Quầy thuốc Thanh 

Nga

Nguyễn Thị 

Thanh Nga

Thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện 

Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông
122 22/10/2021 22/10/2024

138

Quầy thuốc DN số 

07
Võ Thị Kiều

Tdp1, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

141 22/10/2021 22/10/2024

139

Quầy thuốc DN số 

05
Đoàn Thị Nương

Tdp1, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

150 22/10/2021 22/10/2024

140

Quầy thuốc Thiện 

Hạnh

Nguyễn Thị 

Thanh

Tdp1, thị trấn Kiến Đức, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

437 22/10/2021 22/10/2024

141

Quầy thuốc tây Gia 

Nghĩa
Trần Thiện Thơ

Thôn 2, xã Nhân Đạo, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk 

Nông

 461 22/10/2021  22/10/2024

142

Quầy thuốc An 

Khang
Tống Viết Khang

Thôn Đức Đoài, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

174 22/10/2021 22/10/2024

143

Quầy thuốc Thanh 

Lâm
Hồ Nữ Mỹ Hạnh

Thôn Thanh Lâm, xã Đức 

Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

429 22/10/2021 22/10/2024

144

Quầy thuốc tây 

Phương Thảo

Nguyễn Thị 

Phương Thảo

Thôn 3, xã Đắk Buk So, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông

192 22/10/2021 22/10/2024

145

Nhà thuốc Long 

Châu 250
Lê Quốc Đạt

Đường Tôn Đức Thắng, 

Phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

809 22/10/2021 22/10/2024

146

Nhà thuốc Sài Gòn
Nguyễn Thị Linh 

Thu

Số 66 Lê Duẩn, Tdp3, 

Phường Nghĩa Tân, Thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

810 17/12/2021 17/12/2024

147

Nhà thuốc Doanh 

nghiệp Trung tâm

Nguyễn Thị Thu 

Hiền

Số 52, Trương Định, 

Phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

811 17/12/2021 17/12/2024



148

Nhà thuốc Thương 

Thương

Trần Thị Thương 

Thương

Số 23, Trương Định, 

Phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

131 17/12/2021 17/12/2024

149

Nhà thuốc Hoàng 

Vũ

Hoàng Mạnh 

Cường

Đường Quang Trung, TDP2 

phường Nghĩa Tân, Thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

812 17/12/2021 17/12/2024

150

Nhà thuốc Nguyên 

Vũ
Lê Nguyên Vũ

Tdp1, Phường Nghĩa tân, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

813 17/12/2021 17/12/2024

151

Nhà thuốc Thành 

Dinh

Đặng Trọng 

Thành

Đường Lê Thị Hồng Gấm, 

Phường Nghĩa trung, Thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

814 17/12/2021 17/12/2024

152

Nhà thuốc 79
Nguyễn Thị Ngọc 

Liễu

Số 141 Chu Văn An, Tdp4, 

Phường Nghĩa Thành, 

Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

815 17/12/2021 17/12/2024

153

Nhà thuốc Thu 

Hằng

Trần Thị Thu 

Hằng

Đường Hàm Nghi, Tdp3 

Phường Nghĩa Đức, Thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk 

Nông

816 17/12/2021 17/12/2024

154

Quầy thuốc Tường 

Linh

Nguyễn Nữ Hồng 

Tuyến

Thôn Hoà Phong, xã Đắk 

Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

464 17/12/2021 17/12/2024

155

Quầy thuốc tây Đỗ 

Thị Thuỳ Trang

Đỗ Thị Thuỳ 

Trang

Thôn Thuận Hạnh, xã 

Thuận An, huyện Đắk Mil, 

tỉnh Đắk Nông

475 17/12/2021 17/12/2024

156

Nhà thuốc Thành 

Đạt
Đinh Thị Thoa

Thôn Sơn Thượng, xã Đắk 

Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

473 17/12/2021 17/12/2024

157

Quầy thuốc tây 

Thiên Bảo
Trần Thị Yến

Thôn Đức An, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

474 17/12/2021 17/12/2024

158

Quầy thuốc tây 

Phương Uyên

Trần Thị Phương 

Uyên

Thôn Đức An, xã Thuận 

An, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông

818 17/12/2021 17/12/2024

159

Quầy thuốc Lê Văn 

Phụng
Lê Văn Phụng

Thôn Quảng Hợp, xã 

Quảng Sơn, huyện Đắk 

Glong, tỉnh Đắk Nông

441 17/12/2021 17/12/2024

160

Quầy thuốc Huyền 

Trang
Nông Thị Trang

Thôn 3, xã Đắk Drông, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông

489 17/12/2021 17/12/2024

161

Quầy thuốc tây số 

79

Lâm Thị Kiều 

Trang

Thôn 4, xã Đắk Môl, huyện 

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
488 17/12/2021 17/12/2024



162

Nhà thuốc Thiện 

Tâm

Vũ Hoàng Hùng 

Anh

Tdp3, Thị trấn Đức An, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

819 17/12/2021 17/12/2024

163

Quầy thuốc Nguyên 

Vân
Trần Thị Vân

Thôn 1, xã Trường Xuân, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

444 17/12/2021 17/12/2024

164

Quầy thuốc Uyển 

Nghi
Hoàng Quốc Thi

Thôn 1, xã Nâm NJang, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

820 17/12/2021 17/12/2024

165

Quầy thuốc tây 

Hưng Thịnh
Lê Văn Hưng

Thôn 5, xã Nâm Njang, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông

443 17/12/2021 17/12/2024

166

Quầy thuốc Thiên 

Ân

Nguyễn Thị Hồng 

Thuỷ

Thôn Tân Hoà, xã Đắk 

Rmoan, Thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

821 17/12/2021 17/12/2024
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